
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6, Toà nhà CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ BÌNH GREEN

0110116568

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá )

4610

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động tư vấn pháp 
luật, chứng khoán, kiểm toán)

6619

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810(Chính)

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ BÌNH 
GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH GREEN GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOA BINH GREEN ., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0862188967
Email: hoabinhgroup2268@gmail.com

Fax:
Website:
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250.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 25.000.000

11. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá) 

7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

17. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

19. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

20. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình đường sắt 4211

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện 4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

31. Xây dựng công trình công ích khác 4229

32. Xây dựng công trình thủy 4291

33. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

34. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TẠ THỊ 
THANH THUỶ

Số 203, tổ 22, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.750.0
00

37.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.750.0
00

37.500.000.000 15,000

0341850031
17

2 NGUYỄN 
QUỐC TUẤN

Thôn Chỉ Choè, 
Xã Đồng Lạc, 
Huyện Yên Thế, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.500.
000

175.000.000.00
0

70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 17.500.
000

175.000.000.00
0

70,000

C7025828
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3 HÀ KIM LIÊN Thôn Tân Na, Xã 
Nhật Tiến, Huyện 
Hữu Lũng, Tỉnh 
Lạng Sơn, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.750.0
00

37.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.750.0
00

37.500.000.000 15,000

0201940053
08

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C0725828
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Chỉ Choè, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chỉ Choè, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC TUẤN   Nam

11/07/1989 Kinh Việt Nam

08/07/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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